
DANH MỤC BÁO GIÁ TRANG PHỤC CHUYÊN NGÀNH   

(Theo Nghị định 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018) 

STT DANH MỤC ĐVT TÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
SỐ 

LƯỢNG 

1 
Phù hiệu cài ve áo hình con 

rắn 
Đôi 

Khối biểu tượng dập bằng kim loại, mạ màu vàng tươi, kích thước 

20mm x 17mm, dập nổi chiếc kim và hình con rắn, đặt chéo lên hình lá 

cờ có nổi sọc kẻ, mặt sau có khuy cài lên ve áo 

10 

2 Thắt lưng Cái Thắt lưng da, một màu 05 

3 Giày da Đôi Giầy da, màu đen, buộc dây, thấp cổ 05 

4 Tất Đôi Tất một màu xanh tím than 10 

5 Cúc áo mùa hè 13 ly Cái 

Khối hình tròn bằng kim loại mạ màu vàng tươi, mặt trước có biểu 

tượng hình con rắn quấn quanh một chiếc kim, hai bên là hai bông lúa, 

phía ngoài có hình viền tròn bao quanh, đường kính 13 mm 

100  

(mỗi bộ 10 

cúc) 

6 Mũ Kêpi Cái 

Phần trên của mũ có màu trắng, lưỡi trai có màu đen, vành thân mũ 

màu xanh tím than, mặt trước có gắn phù hiệu, viền vành trên thân mũ 

là dây nỉ màu vàng, đường kính 1,5 mm; viền vành dưới thân mũ có 

hai dây nỉ màu vàng, đường kính 8 mm, hai bên có hai khuy, được 

đính bằng ngôi sao nổi màu vàng tươi. 

05 

7 Phù hiệu trên mũ Kêpi Cái 
Một khối biểu tượng làm bằng kim loại mạ màu vàng tươi, để gắn phía 

trước mũ kê pi có kích thước 35 mm x 5 mm 
05 

8 
Cầu vai 1 gạch, 1 nút, 1PH 

(E1) 
Đôi 

Phù hiệu trên cầu vai áo làm bằng sợi tổng hợp màu xanh tím than, là 

khối hình đa giác 5 cạnh, chiều dài 120 mm, đầu trong rộng 40 mm và 

đầu ngoài rộng 50 mm, độ chếch đầu nhọn 18 mm, xung quanh thêu 

đường viền màu vàng rộng 1,5 mm. Đầu phía trong có cúc bằng kim 

03 

9 Cầu vai 1 gạch, 1 nút, 2 sao Đôi 01 



STT DANH MỤC ĐVT TÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
SỐ 

LƯỢNG 

(E3) loại dập nổi biểu tượng kiểm dịch y tế màu vàng tươi đường kính 10 

mm. Mặt trên cầu vai có gắn khối biểu tượng kiểm dịch y tế chính 

hoặc ngôi sao nổi màu vàng tươi. 
10 

Cầu vai 1 gạch, 1 nút, 4 sao 

(E5) 
Đôi 01 

11 Áo đi mưa Bộ Áo đi mưa có tay dài, một màu tím than. 05 

12 Áo quần đồng phục Bộ 

- Áo sơ mi nữ ngắn tay: Cotton>=65%,mầu trắng, cổ đức có chân, nẹp 

áo lật vào trong kiểu bu dông, có đỉa hai cầu vai, hai túi ngực có nắp, 

vai có quai để cài phù hiệu, thân trước có hai ly chiết từ gấu lên ngực 

áo, thân sau cũng có hai ly chiết từ gấu lên. 

- Quần âu nữ: Cotton >=65%, quần ôm hơi vẩy, mầu xanh tím than, có 

hai túi thẳng ở thân trước và một túi cơi đằng sau, hai ly chìm, túi 

thẳng. 

- Áo sơ mi nam ngắn tay: Cotton >=65 %,mầu trắng, cổ đức có chân, 

kiểu bu dông, vai có hai quai cài phù hiệu, hai túi ngực có nắp. Nẹp lật 

vào trong, áo có măng séc, có hai cúc, có một túi bên trái, bị túi đáy 

hơi lượn tròn, miệng túi may một đường 3 cm. 

- Quần âu nam: quần âu, Cotton >=65%, 1 ly bong thân trước, mầu 

xanh tím than, có hai túi thẳng ở thân quần trước và một túi cơi đằng 

sau, kiểu hai ply lật, cửa quần có khóa kéo, đầu cạp có một móc và một 

cúc nằm trong, có 6 đỉa chia đều, gấu quần làm chếch có mặt nguyệt. 

10 

 Tổng cộng: 12    

Ghi chú : Sản phẩm hoàn chỉnh là bộ quần áo gồm các phụ kiện nêu trên./.


